8

Phụ lục 

Các tiêu chí “Công sở thân thiện” ban hành theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SKHCN ngày        tháng     năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

I. BẢNG THANG ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Điểm chuẩn
	Tài liệu minh chứng
	Đơn vị chủ trì/ cá nhân chủ trì
	Đơn vị phối hợp/cá nhân phối hợp
	Thời gian

 thực hiện

	I
	TIÊU CHÍ 1: Công sở công khai, minh bạch
	20
	
	
	
	

	1
	Các nội dung công khai để tổ chức, công dân biết, thực hiện
	12
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng Sở

	Trung tâm CNTT & TT đăng tải 
	Hằng năm

	
	- Công khai danh mục thủ tục hành chính, nội dung, thời gian, quy trình giải quyết
	2
	
	đ/c Quân
	
	Hằng năm

	
	- Công khai nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
	1
	
	đ/c Thủy
	
	Hằng năm

	
	- Công khai nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân của người đứng đầu Sở, ban, ngành
	1
	
	đ/c Thuy
	
	Hằng năm

	
	- Công khai thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo sở, ban, ngành
	1
	
	đ/c Thủy
	
	Hằng năm

	
	- Công khai lịch công tác của lãnh đạo các sở, ban, ngành hằng tuần;
	1
	
	đ/c Nam
	
	Hằng năm

	
	- Công khai quy chế thực hiện dân chủ 
	1
	
	đ/c Miền
	
	Hằng năm

	
	- Số điện thoại đường dây nóng của các sở, ban, ngành;
	1
	
	đ/c Thuy
	
	Hằng năm

	
	- Công khai Chương trình công tác hằng năm
	1
	
	đ/c Việt Anh
	
	Hằng năm

	
	- Công khai thực hiện thu chi Dự toán ngân sách Nhà nước hàng quý, 6 tháng và cả năm
	1
	
	đ/c Hải PCVP
	
	Hằng năm

	
	- Công khai Mua sắm tài sản công 
	1
	
	đ/c Ngọc PCVP
	
	Hằng năm

	
	- Công khai Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị
	1
	
	đ/c Thủy
	
	Hằng năm

	2
	Hình thức công khai đa dạng
	6
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Trung tâm CNTT và TT đăng tải 
	Văn phòng Sở

	Hằng năm

	
	- Đăng tải trên trang thông tin điện tử;
	2
	
	Trung tâm CNTT và TT
	Văn phòng Sở
	Hằng năm

	
	- Đăng tải trên các mạng xã hội (fanpage, zalo page...) được pháp luật cho phép
	2
	
	Trung tâm CNTT và TT
	Văn phòng Sở
	Hằng năm

	
	- Định kỳ cung cấp thông tin báo chí theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.
	2
	
	Văn phòng Sở
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	3
	Công sở tạo điều kiện để tổ chức, công dân giám sát hoạt động
	2
	Văn bản/ Hình ảnh triển khai thực hiện
	Văn phòng Sở
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở các sở, ban, ngành
	1
	
	đ/c Thuy
	
	Hằng năm

	
	- Bố trí công chức trực zalo page, facebook page, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức và doanh nghiệp;
	1
	Thông báo phân công
	đ/c Thuy
	
	Hằng năm

	II
	TIÊU CHÍ 2: Công sở thân thiện, hành động, phục vụ vì Nhân dân
	32
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng Sở 
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	1
	Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho các đối tượng (Thương binh, bệnh binh nặng, người khuyết tật, người ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo, người già yếu cô đơn không nơi nương tựa) không có khả năng đi lại khi có nhu cầu, đề nghị (nếu có)
	1
	
	Văn phòng Sở (đ/c Quân)
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	2
	Giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
	5
	
	Văn phòng Sở 

(đ/c Thuy)
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	3
	Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên Nhân dân thông qua các hình thức
	2
	
	Văn phòng Sở 

(đ/c Thuy)
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Gửi thư cảm ơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp có đóng góp xây dựng cơ quan; khen thưởng kịp thời các cá nhân và tổ chức có đóng góp, ý kiến xây dựng công sở
	1
	
	
	
	

	
	- Gửi thư xin lỗi người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, xác định nguyên nhân, đồng thời kèm theo hẹn ngày trả kết quả cụ thể của lần thứ 2
	1
	
	
	
	

	4
	Sở, ban, ngành thường xuyên khảo sát đánh giá việc thực hiện công sở thân thiện để rút kinh nghiệm, hoàn thiện các tiêu chí và nâng hạng mức độ đạt chuẩn
	4
	
	Văn phòng Sở 


	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Bộ phận Tiếp công dân của các sở, ban, ngành bằng phiếu điều tra xã hội học hoặc online qua ứng dụng hoặc mã QR tại Bộ phận Tiếp công dân của các sở, ban, ngành
	2
	
	Văn phòng Sở 

(đ/c Thuy)
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và về kết quả thực hiện “Công sở thân thiện” ở sở, ban, ngành bằng phiếu điều tra xã hội học hoặc online qua ứng dụng hoặc mã QR.
	2
	
	
	
	

	5
	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của sở, ban, ngành
	10
	
	Văn phòng Sở 


	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Tỷ lệ ký số văn bản phát hành đạt từ 90% trở lên
	2
	
	đ/c Phương
	
	Hằng năm

	
	- Tỷ lệ số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 90% trở lên
	2
	
	đ/c Hoàng Thủy
	
	Hằng năm

	
	- Lập mã quét QR về các thủ tục hành chính và hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính
	2
	
	đ/c Quân
	
	Hằng năm

	
	- Lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay để kiểm soát thời gian làm việc và chấm công đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động
	2
	
	đ/c Nam
	
	Hằng năm

	
	- Có cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	2
	
	Trung tâm CNTT &TT
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	6
	Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính của người dân, tổ chức thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành được giải quyết xong trước và trong thời gian quy định 
	10
	Báo cáo của cơ quan
	Văn phòng Sở

(đ/c Quân) 


	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	III
	TIÊU CHÍ 3: Đội ngũ cán bộ, công chức tại các công sở chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương gương mẫu, thân thiện
	28
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hình ảnh người đứng đầu sở, ban, ngành gương mẫu, trách nhiệm, thân thiện với nhân dân
	9
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng Sở


	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối làm việc
	3
	Báo cáo của cơ quan
	
	
	

	
	 Gương mẫu đi đầu thực hiện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên
	1
	
	
	
	

	
	Gương mẫu đi đầu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	1
	
	
	
	

	
	Gương mẫu đi đầu trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với Nhân dân theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"
	1
	
	
	
	

	
	- Ít nhất 1 tháng/lần, người đứng đầu sở, ban, ngành tiếp công dân; đối thoại đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phát sinh.
	1
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Chỉ đạo, lãnh đạo triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ 
	3
	Văn bản triển khai thực hiện
	
	
	

	
	Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định về thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử đối với đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý
	1
	
	
	
	

	
	Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý thông tin, xử lý tình huống
	1
	
	
	
	

	
	Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết các chế độ chính sách cho nhân dân
	1
	
	
	
	

	
	- Chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các quy chế, quy định của pháp luật: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Luật có liên quan
	2
	Văn bản triển khai thực hiện và các báo cáo
	
	
	

	2
	Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện
	14
	Báo cáo của cơ quan
	Văn phòng Sở


	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo quy định; có trình độ ngoại ngữ để phục vụ yêu cầu công việc; có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	2
	
	
	
	

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý thông tin, xử lý tình huống với người dân, tổ chức, doanh nghiệp báo chí, hội nhập, ứng xử trên mạng xã hội
	2
	
	
	
	

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
	2
	
	
	
	

	
	- Tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện tác phong công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân
	2
	
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt "nụ cười công sở", tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm "4 xin", "4 luôn" và "5 không"
	2
	
	
	
	

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức khi đến trụ sở làm việc trang phục phải gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định
	2
	Hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	
	
	

	
	- Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, không có cán bộ công chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc (uống rượu, bia trước, trong giờ hành chính, không có mặt tại trụ sở làm việc (vắng mặt) trong giờ làm việc không có lý do)
	2
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart của các sở, ban, ngành đạt 100%
	5
	
	Trung tâm CNTT &TT
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hoàn thành trước 01/12/2026

	IV
	TIÊU CHÍ 4: Công sở xanh, văn minh, hiện đại
	22
	
	
	
	

	1
	Xây dựng cảnh quan môi trường khu vực khuôn viên trụ sở bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện tạo ấn tượng tốt đối với công dân khi đến liên hệ, giao dịch
	4
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Tận dụng ánh sáng tự nhiên, giữ gìn vệ sinh công sở, bố trí cây xanh, biển hiệu không hút thuốc
	2
	
	
	
	

	
	- Vị trí để xe miễn phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc
	2
	
	
	
	

	2
	Sắp xếp các phòng làm việc gọn gàng, khoa học, thân thiện
	3
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Phòng Hội trường, phòng họp
	1
	
	
	
	

	
	- Phòng làm việc của cán bộ, công chức
	1
	
	
	
	

	
	- Phòng Tiếp công dân
	1
	
	
	
	

	3
	Bộ phận Tiếp công dân được bố trí, trang bị các máy móc, thiết bị để Nhân dân đến liên hệ công việc thuận tiện
	6
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Có sơ đồ chỉ dẫn lắp đặt thuận tiện, dễ quan sát; trang bị biển tên, chức danh, công chức
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Có bàn ghế ngồi chờ 
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Có nước uống, quạt điện hoặc điều hoà nơi có điều kiện
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Có internet/wifi không đặt mật khẩu, miễn phí cho Nhân dân đến giao dịch sử dụng thuân lợi
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Có máy photocopy, máy scan tài liệu 
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	
	- Có camera giám sát
	1
	
	đ/c Thuy
	
	

	4
	Có bảng khẩu hiệu, pano tuyên truyền
	3
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	
	- Tại sảnh trung tâm trụ sở làm việc của sở, ban, ngành có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về “Xây dựng công sở thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”
	1
	
	đ/c Nam
	
	

	
	- Tại phòng tiếp dân có khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền về cán bộ, công chức khi giao tiếp với Nhân dân phải thực hiện “4 xin, 4 luôn, 5 không ”
	1
	
	đ/c Nam
	
	

	
	- Có khẩu hiệu, pano tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và đơn vị phát động
	1
	
	đ/c Nam
	
	

	5
	Xây dựng công sở không khói thuốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức đến liên hệ, giao dịch không hút thuốc lá, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại nơi làm việc trong nhà
	2
	Các văn bản/ hình ảnh hoạt động triển khai thực hiện
	Văn phòng

(đ/c Nam)
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm

	6
	Hằng năm, đơn vị có mô hình sáng tạo và hiệu quả được công nhận
	4
	Quyết định công nhận sáng kiến
	Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Hằng năm
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